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BẢNG GIÁ TANG CUỐN CÁP - CẦU TRỤC 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật Đơn giá 

1 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 300x1000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 300x1000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 3.2 tấn 

Khối lượng: 264 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
14,847,000   

2 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 300x1500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 300x1500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 3.2 tấn 

Khối lượng: 344 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
18,984,000   

3 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 400x1000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 400x1000 

Dùng cho tải trọng nâng đến: 5 tấn 

Khối lượng: 340 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
18,690,000   

4 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 400x1500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 400x1500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 5 tấn 

Khối lượng: 492 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
26,964,000   

5 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 400x1500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 400x1500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 10 tấn 

Khối lượng: 456 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
24,759,000   

6 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 400x2000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 400x2000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 5 tấn 

Khối lượng: 564 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
31,017,000   

7 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 400x2000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 400x2000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 10 tấn 

Khối lượng: 564 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
34,650,000   

8 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 500x1500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 500x1500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 15 tấn 

Khối lượng:  788 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
40,929,000   

9 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 500x1500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 500x1500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 20 tấn 

Khối lượng: 788 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
43,344,000   
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10 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 500x2000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 500x2000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 15 tấn 

Khối lượng: 972 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
51,723,000   

11 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 500x2000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 500x2000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 20 tấn 

Khối lượng: 972 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
56,280,000   

12 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 500x2500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 500x2500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 10 tấn 

Khối lượng: 908 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
57,750,000   

13 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 500x2500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 500x2500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 20 tấn 

Khối lượng: 1164 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
64,092,000   

14 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 500x3000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 500x3000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 15 tấn 

Khối lượng: 1326 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
68,775,000   

15 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 500x3000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 500x3000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 20 tấn 

Khối lượng: 1326 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
72,954,000   

16 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 600x2000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 650x2000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 32 tấn 

Khối lượng: 1500 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
82,530,000   

17 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 600x2500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 650x2500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 32 tấn 

Khối lượng: 1777 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

               
97,776,000   

18 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 600x3000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 650x3000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 32 tấn 

Khối lượng: 2154 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
118,524,000   

19 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 800x2000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 800x2000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 50 tấn 

Khối lượng: 2532 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
139,314,000   

20 
Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 800x2500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 800x2500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 50 tấn 

             
155,169,000   
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Khối lượng: 2821 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

21 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 800x3000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 800x3000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 50 tấn 

Khối lượng: 3370 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
185,430,000   

22 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 800x3440 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 800x3440 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 75 tấn 

Khối lượng: 4094 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
223,398,000   

23 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 800x3440 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 800x3440 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 75 tấn 

Khối lượng: 3394 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
186,816,000   

24 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 1000x2000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 1000x2000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 50 tấn 

Khối lượng: 2589 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
142,464,000   

25 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 1000x2500 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 1000x2500 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 50 tấn 

Khối lượng: 3038 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
169,470,000   

26 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 1000x3000 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 1000x3000 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 50 tấn 

Khối lượng: 3479 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
191,436,000   

27 

Tang cuốn cáp thép tời nâng, 

kích thước 1000x3670 (mm) 

Tang cuốn cáp cho thiết bị nâng 
Kích thước DxL (mm): 1000x3670 

Dùng cho tải trọng nâng đến.: 100 tấn 

Khối lượng: 6141 kg  

 Xuất sứ: Henan - TQ 

             
337,911,000   

 


